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CÁC THÀNH VIÊN CHỦ TỌA HỘI HÔ HẤP TP.HCM - 2016

PGS TS BS 
CHÂU NGỌC HOA

Phó Chủ Tịch Hội Tim Mạch Việt Nam
ĐỒNG TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

PGS TS BS 
TRẦN VĂN NGỌC

Phó Trưởng Khoa Y-ĐHYD TP HCM
Chủ tịch Hội Hô hấp TP HCM

Trưởng khoa Hô hấp BV Chợ Rẫy
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC 

TS BS 
PHẠM HÙNG VÂN
Phó Trưởng Khoa Y-  
Đại Học Tân Tạo 

Chủ tịch Hội Vi sinh  
Lâm sàng TP.HCM

PGS TS BS 
LÊ THỊ TUYẾT LAN

Chủ tịch Hội Hen và Dị Ứng TP HCM
Phó chủ tịch Hội Hô hấp VN
UV BCH Hội Hô hấp TP HCM 

PGS TS BS 
NGUYỄN VIẾT NHUNG

GĐ BV Phổi Trung Ương
Phó chủ tịch Hội Lao & Bệnh phổi 

Việt Nam

BS 
FRANCK SOYEZ

Thành viên Hội nghiên cứu bệnh lý 
giấc ngủ pháp

TS BS 
PHẠM THỊ NGỌC THẢO

PGĐ BV Chợ Rẫy 
Chủ Nhiệm Bộ môn Hồi Sức Cấp Cứu 

ĐHYD TP.HCM

BS CK 2 
NGUYỄN HỒNG HÀ

Nguyên Phó Giám Đốc Viện Nhiệt 
Đới Trung Ương

TS BS 
VŨ VĂN GIÁP

Giảng viên BM Nội ĐHY Hà Nội
Tổng Thư ký Hội Hô hấp Việt Nam

PGS TS BS 
ĐINH NGỌC SỸ

Chủ tịch Hội Lao và Bệnh Phổi  
Việt Nam

GS 
ĐINH XUÂN ANH TUẤN

Chủ Nhiệm Bộ Môn Sinh Lý Lâm 
Sàng, Đại Học Y Khoa Paris 

DescartesTrưởng Khoa Thăm Dò 
Chức Năng Hô Hấp và Tim Mạch, 
Bệnh Viện Cochin (Paris, Pháp)

Hiệu Trưởng Trường Y Khoa, Đại Học 
Pascal Paoli (Corsica, Pháp)

GS TS BS  
NGÔ QUÝ CHÂU

Phó Giám Đốc BV Bạch Mai
Chủ tịch Hội Hô hấp Việt Nam

Professor 
SIDNEY STUART BRAMAN, 

M.D., F.C.C.P.
GS chuyên ngành Hô hấp và Hồi 
sức, ĐH Y Khoa số 1 Mount Sinai 

(School of Medicine One ) Gustave 
L. LevyPlace New York.

PGS 
STEPHEN KANTROW

PGS, TS, Khoa Khoa học Sức khỏe - 
Trường Đại Học Bang Louisiana

Trưởng chương trình Quỹ học bổng  
Hô hấp/Chăm sóc tích cực

PGS TS BS  
TRẦN QUANG BÍNH

Trưởng khoa Bệnh Nhiệt Đới & 
Phó Giám Đốc Trung Tâm Đào tạo 

Bệnh viện Chợ Rẫy



TS BS 
LÊ TIẾN DŨNG

Trưởng Khoa Hô hấp BV ĐHYD  
TP.HCM

Phó chủ tịch Hội Hô hấp TP.HCM

TS BS 
LÊ KHẮC BẢO

Phó Khoa Hô hấp  
BV Nhân dân Gia Định

UV BCH Hội Hô hấp TP.HCM

PGS TS BS  
PHAN HỮU NGUYỆT DIỄM

PCN BM Nhi ĐHYD TP HCM
Trưởng khoa Nhi dịch vụ  

BV Nhi Đồng 1
Ủy viên BCH Hội Hô hấp TPHCM

PGS TS BS  
PHẠM MINH HỒNG

Phó Trưởng Khoa Y ĐHYD TP.HCM
PCN BM Nhi- ĐHYD TP.HCM

ThS BS 
CAO XUÂN THỤC

UV BCH Hội Hô hấp TP HCM
Phó Trưởng Khoa Hô hấp  

BV Chợ Rẫy

TS BS 
LÊ VĂN TUẤN

Trưởng BM Nội Thần Kinh  
ĐHYD TP.HCM

ThS BS  
TRẦN ANH TUẤN

Trưởng Khoa Hô hấp BV NĐ 1
Phó Chủ tịch Hội Hô hấp TP.HCM

ThS BS  
LÊ THỊ THU HƯƠNG

TK Hô hấp BV Nhân Dân Gia Định
Ủy viên BCH Hội Hô hấp TP.HCM

ThS BS 
NGUYỄN HỒ LAM

Giảng viên BM Nội - ĐHYD TP.HCM

BS 
NGUYỄN HỮU HOÀNG

BS Phòng khám Phổi Việt TP.HCM

BS 
NGUYỄN SỸ TUẤN

Trưởng Khoa Vi sinh BV Thống Nhất 
Đồng Nai

TS BS BS 
NGUYỄN VĂN THÀNH

Phó chủ tịch Hội lao và Bệnh Phổi 
Việt Nam

Phó Chủ tịch Hội Hô hấp Việt Nam
Trưởng Khoa Hô hấp BV Đa Khoa 

Trung Ương Cần Thơ

TS BS 
VŨ VĂN VŨ

Bác sĩ Trưởng Khoa Nội 1 Bệnh Viện 
Ung Bướu TP.HCM

Trưởng Phòng Chỉ đạo tuyến Bệnh 
viện Ung Bướu TP.HCM

Phó Chủ Nhiệm Bộ môn Ung Bướu 
Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc 

Thạch TP.HCM

TS BS 
LÊ THƯỢNG VŨ

Phó Khoa Hô hấp BV Chợ Rẫy
Tổng thư ký Hội Hô hấp TP.HCM

GV BM Nội ĐHYD TP.HCM

TS BS 
ĐỖ THỊ TƯỜNG OANH

Trưởng Khoa COPD  
BV Phạm Ngọc Thạch, 

UV BCH Hội Hô hấp TP.HCM



NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

NGÀY 11/3 
HỘI NGHỊ VỆ TINH CỦA CÔNG TY 
8:00 - 12:00 GLENMARK  
                      Vai trò của liệu pháp kết hợp trong kiểm soát hen và COPD  
                      (Khách sạn InterContinental Asiana Saigon TP.HCM)
16:00-19:00 SANOFI – AVENTIS 
                      Tối ưu hóa điều trị kháng sinh trong viêm phổi dựa  
                      trên dược động - dược lực.  
                      (Khách sạn Grand - Số 02 đường Nguyễn Du, Tp.Vũng Tàu)
MSD: Liệu có bỏ sót chẩn đoán và điều trị viêm phổi do nấm?
(Hera Palace, 119 Hoàng Hoa Thám TP Vũng Tàu)

NGÀY 12/3 
HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN HỘI HÔ HẤP TP HỒ CHÍ MINH
08:00 - 08:30      Văn nghệ chào mừng
08:30 - 09:00      KHAI MẠC HỘI NGHỊ (Hội trường lầu 2)
09:00 - 16:30      NỘI DUNG HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN HỘI HÔ HẤP  
                           TP.HỒ CHÍ MINH & CME
09:00 - 11:00      HỘI NGHỊ PHIÊN TOÀN THỂ

Chủ toạ: 
PGS TS BS Châu Ngọc Hoa, GS TS Đinh Xuân Anh Tuấn,  PGS TS Đinh 
Ngọc Sỹ, GS Ngô Quý Châu, PGS TS Trần Văn Ngọc, PGS TS Nguyễn 
Viết Nhung

CÁC CHỦ ĐỀ:
  (1) NHỮNG TIẾN BỘ TRONG ĐIỀU TRỊ TRÚNG ĐÍCH TRONG UNG THƯ 
PHỔI (30p)
GS Stephen Kantrow, Lousiana State University, USA 

  (2) NITRIC OXID & BỆNH HÔ HẤP: HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI (30p)
GS Đinh Xuân Anh Tuấn – Paris Descartes University & Cochin Hospital  –
Cộng Hòa Pháp

  (3) SANOFI: LỰA CHỌN KHÁNG SINH HIỆU QUẢ TRONG ĐIỀU TRỊ 
NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN GR(+) & MRSA (10p). 
PGS. TS. BS. Trần Quang Bính- BV Chợ Rẫy

  (4) CHIẾN LƯỢC MỚI TRONG ĐIỀU TRỊ COPD (30p)
GS.Sidney Stuart Braman, M.D., F.C.C.P.Professor of Medicine Division 
of Pulmonary and Critical Care Medicine , Mount  Sinai School of Medicine  
New York USA.

THẢO LUẬN  (20p)

LẦU 2



11:00 -12:00     LUNCH SYMPOSIUM  
 

1. BOERHINGER INGELHEIM: GIỚI THIỆU CHỈ ĐỊNH MỚI CỦA SPIRIVA 
RESPIMAT TRONG ĐIỀU TRỊ HEN (LẦU 2)
Chủ tọa: PGS Trần Văn Ngọc, PGS Lê Thị Tuyết Lan, GS Ngô Quý Châu.
11:00 -11:10   Phát biểu khai mạc 
                       GS Ngô Quý Châu - Chủ tịch Hội Hô Hấp VN
11:10 -11:30   Kháng cholinergic trên hen chưa kiểm soát với ICS/LABA,        
                       Từ chứng cứ đến thực hành lâm sàng 
                       TS Lê Khắc Bảo - ĐHYD TPHCM
11:30 -11:50   Phân tích chi phí hiệu quả của Tiotropium trên  
                       bệnh nhân hen.  
                       TS BS Vũ Văn Giáp- BV Bạch Mai.
11:50 - 12:20  Thảo luận và tổng kết 

2. MSD VIỆT NAM (lầu 4): TỪ VIÊM PHỔI CỘNG ĐỒNG ĐẾN VIÊM PHỔI 
BỆNH VIỆN GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN DỰA TRÊN Y HỌC CHỨNG CỨ VÀ 
LÂM SÀNG
Chủ tọa: TS.BS. Phạm Thị Ngọc Thảo, TS. BS. Nguyễn Văn Thành, 
BS.CK II. Nguyễn Hồng Hà
11:00 - 11:10  Phát biểu chào mừng.
                       TS.BS. Phạm Thị Ngọc Thảo, Phó Giám Đốc BV Chợ Rẫy
11:10 - 11:30  Viêm phổi cộng đồng nặng nhập viện: chia sẻ thực tiễn  
                        ca lâm sàng.  
                       TS.BS. Lê Tiến Dũng, Trưởng Khoa hô hấp - Bệnh viện ĐHYD
11:30 - 11:50  Hiệu quả in vitro của các phối hợp với Imipenem trong 
                       điều trị Nhiễm khuẩn đa kháng.  
                       TS.BS. Phạm Hùng Vân , Chủ tịch hội Vi sinh Tp.HCM
11:50 – 12:20 Thảo luận & Tổng kết.

3. EVER NEURO PHARMA (lầu 4): LIỆU PHÁP TÍCH CỰC TRONG 
PHÒNG NGỪA VÀ ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP CẤP VÀ  
MẠN TÍNH 
11:00 - 11:10  Khai mạc
                       TS. BS. Đỗ Thi Tường Oanh - Bệnh viện Phạm  
                       Ngọc Thạch, TP.HCM
11:10 - 11:40 “Nhiễm trùng hô hấp tái phát, tiếp cận chẩn đoán,  
                       điều trị và phòng ngừa“ 
                       PGS. TS. BS Phan Hữu Nguyệt Diễm, Giảng Viên Chính  
                       ĐHYD TP.HCM, BV Nhi đồng 1, TP.HCM
11:40 - 12:10  “COPD cấp và biện pháp phòng ngừa“  
                       TS. BS Lê Tiến Dũng, ĐHYD TP.HCM
12:10 - 12:20  Thảo luận
                    

12:00 -13:00    Cơm trưa tại TT Hội nghị (HỘI TRƯỜNG LẦU 3)LẦU 3

LẦU 2

LẦU 4

LẦU 4



     13:15 - 16:30     HỘI THẢO TẠI 5 HỘI TRƯỜNG 

SESSION 1- LẦU 4: 
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ NGƯNG THỞ KHI NGỦ
CHỦ TỌA:  GS TS NGÔ QUÝ CHÂU,  PGS. TS. TRẦN VĂN NGỌC ,  
TS BS LÊ VĂN TUẤN

THỜI GIAN ĐỀ TÀI BÁO CÁO VIÊN

13:15 -13:35
Chẩn đoán và điều trị hội chứng 
chân không yên (RLS) kèm bệnh 
phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD)

TS. BS . Lê Văn Tuấn
Trưởng BM Nội Thần kinh 
- ĐHYD TPHCM

13:35 -13:55
Các biện pháp tầm soát và chẩn 
đoán sớm hội chứng ngưng thở tắc 
nghẽn khi ngủ (OSA)

TS. BS Lê Khắc Bảo
GV BM Nội - ĐHYD TP HCM

13:55 -14:05  

14:05 -14:35 GIẢI LAO VÀ THAM QUAN TRIỂN LÃM

14:35 -14:55
Hội chứng chân không yên (RLS) và 
ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ (OSA)

TS. BS Lê Văn Tuấn
Trưởng BM Nội TK - ĐHYD 
TP.HCM

14:55 -15:15
Chỉ định điều trị thở máy áp lực 
dương (PAP) và gắn kín mặt nạ 
trong điều trị OSA

TS. BS Lê Khắc Bảo
GV BM Nội - ĐHYD TP HCM

15:15 -15:35
Các Hội chứng “Bên lề “  trong bệnh 
ngưng thở khi ngủ. “Balade autour 
du sommeil”.

BS. Franck Soyez 
Hội Phổi Pháp - Việt

15:35 -15:45
Phillip: Giới thiệu các thiết bị chẩn 
đoán và điều trị chứng ngưng thở 
khi ngủ”.

Phạm Quang Vinh
Công ty Phillip 

15:45 -16:05
Ca lâm sàng thở máy áp lực dương 
trong OSA: chỉ định chế độ – gắn 
kín mặt nạ – theo dõi hiệu quả

BS. Nguyễn Hữu Hoàng
PK Phổi Việt

16:05 -16:30 Thảo luận Ban tổ chức



SESSION 2- LẦU 4: 
HÔ HẤP NHI: VIÊM PHỔI TRẺ EM, HEN PQ
CHỦ TỌA: PGS TS BS PHAN HỮU NGUYỆT DIỄM , PGS TS BS PHẠM 
MINH HỒNG, TS BS PHẠM HÙNG VÂN, THS BS TRẦN ANH TUẤN

THỜI GIAN ĐỀ TÀI BÁO CÁO VIÊN

13:15-13:35
Điều trị Hen PQ trẻ em – những 
cập nhật mới nhất

ThS BS Trần Anh Tuấn
Phó Chủ tịch Hội Hô hấp 
TPHCM

13:35-13:55
Chẩn đoán vi sinh nhiễm khuẩn 
hô hấp ở trẻ em

 PGS. TS. BS.  
Phạm Hùng Vân
Chủ tịch Hội Vi sinh lâm 
sàng TPHCM

13:55-14:05
Sanofi: Probiotics dạng bào tử và 
vai trò sự điều hòa vi khuẩn ruột 
trong điều trị kháng sinh

PGS. TS. BS.  
Phạm Hùng Vân
Chủ tịch Hội Vi sinh lâm 
sàng TPHCM

14:05-14:35 GIẢI LAO VÀ THAM QUAN TRIỂN LÃM

14:35-14:55

Tiếp cận khò khè ở trẻ em -  
Cập nhật từ hội nghị dị ứng thế 
giới 2015 (World allergic  
congress 2015)

PGS TS BS Phan Hữu 
Nguyệt Diễm
TK Tổng quát Nhi BV NĐ1

14:55-15:05
GSK: Lựa chọn mới trong điều trị 
cơn hen cấp

Ds. Phan Thi Thanh 
Hương
Công ty GSK

15:05-15:15
MEIJI : Meiact Fine Granules- 
Lựa chọn mới trong điều trị 
nhiễm khuẩn cho trẻ em

DS Võ Tấn Hội 
Công ty Thiên Thảo

15:15-16:00

Báo cáo kết quả nghiên cứu của 
BS CK Nhi trẻ ( > 5 báo cáo ). 
Trao giải thưởng cho nghiên cứu 
tốt nhất

BS BV NĐ1,2 , BM Nhi  
ĐHYD TP HCM

16:00-16:30 Thảo luận Ban tổ chức



SESSION 3- LẦU 4: 
UNG THƯ PHỔI VÀ CÁC BỆNH PHỔI ĐẶC BIỆT 
CHỦ TOẠ : GS STEPHEN KANTROW, PGS TS BS NGUYỄN  
VIẾT NHUNG, TS BS VŨ VĂN VŨ

THỜI GIAN ĐỀ TÀI BÁO CÁO VIÊN

13:15-13:45
Cập nhật điều trị ung thư phổi. 
Thực tiển VN

TS BS Vũ Văn Vũ
TK Hoá trị BV Ung Bướu 

13:45-14:15
Báo cáo ca lâm sàng hiếm:  
Boerhaave’s syndrome -  
Tràn dịch -tràn khí màng phổi 

ThS BS Nguyễn Hồ Lam
GV BM Nội ĐHYD TP HCM

14:15-14:25
Imexpharm: “Imexpharm - 
Những bước đi tiên phong trong 
ngành dược Việt Nam”

DS Lâm Thị Ngọc Dung
Công ty Imexpharm 

14:25-14:50
Tiếp cận thực hành chẩn đoán 
bệnh lý màng phổi

ThS BS Cao Xuân Thục
Phó Khoa Hô hấp BVCR

14:50-15:15  GIẢI LAO VÀ THAM QUAN TRIỂN LÃM

15:15-15:40
Sinh thiết phổi xuyên phế quản 
trong chẩn đoán ung thư phổi và 
các bệnh lý hô hấp

PGS TS Trần Văn Ngọc
Chủ tịch Hội Hô hấp TP 
HCM

15:40-15:50  Giới thiệu công ty

15:50-16:15
Làm thế nào duy trì hiệu quả 
EGFR TKI bước 1 ở bn ung thư 
phổi có đột biến EGFR

TS BS Lê Thượng Vũ
Phó Khoa Hô hấp BVCR

16:15-16:30 Thảo luận Ban tổ chức



SESSION 4- LẦU 2: 
TƯƠNG TÁC CA LÂM SÀNG VỀ VIÊM PHỔI & 
ĐỢT CẤP COPD
CHỦ TOẠ: TS BS NGUYỄN VĂN THÀNH, TS BS LÊ TIẾN DŨNG, 
 TS LÊ THƯỢNG VŨ

THỜI GIAN ĐỀ TÀI BÁO CÁO VIÊN

13:15-14:00 Chẩn đoán và điều trị HCAP

PGS TS BS. Trần Văn Ngọc
Chủ tịch Hội Hô hấp 
TPHCM
TS BS Lê Tiến Dũng
TK Hô hấp BV ĐHYD 

14:00-14:10

Pfizer: Lựa chọn kháng sinh điều 
trị viêm phổi do MRSA trên bệnh 
nhân có nguy cơ cao thất bại với 
vancomycin. 

PGS TS BS. Trần Văn Ngọc
Chủ tịch Hội Hô hấp 
TPHCM

14:10-14:20
Sanofi: Tối ưu hóa điều trị KS 
trong viêm phổi nặng dựa trên 
PK/PD

TS. BS. Phạm Lực – 
BVPNT

14:20-14:50  GIẢI LAO VÀ THAM QUAN TRIỂN LÃM

14:50-15:35 Lựa chọn kháng sinh trong CAP

TS.BS Nguyễn Văn Thành
Tk Hô hấp BVTW Cần Thơ
TS BS Lê Thượng Vũ
Phó Khoa Hô hấp BVCR

15:35-15:45
Bayer: Lợi ích của moxifloxacin 
trong điều trị nhiễm khuẩn hô 
hấp nhập viện

ThS BS Cao Xuân Thục  
BVCR

15:45-15:55
Sanofi: Đợt cấp COPD:  
vai trò nhiễm khuẩn và điều trị 
kháng sinh

ThS. BS. Lê Thị Thu 
Hương 
BV NDGĐ

15:55-16:35 Nhận định phenotype của COPD

TS BS Đỗ Thị Tường Oanh
Trưởng Khoa COPD BV 
PNT
ThS BS Lê Thị Thu Hương
TK hô hấp BV NDGĐ



SESSION 5- LẦU 2: 
HEN – COPD- NHIỄM TRÙNG HÔ HẤP 
CHỦ TOẠ: GS TS BS ĐINH XUÂN ANH TUẤN, PGS TS ĐINH NGỌC SỸ, 
PGS TS BS LÊ THỊ TUYẾT LAN 

THỜI GIAN ĐỀ TÀI BÁO CÁO VIÊN

13:15-13:35 Cơ sở khoa học của GINA 2015
PGS TS BS Lê Thị Tuyết Lan
Chủ tịch Hội hen và Dị ứng  
TP.HCM

13:35-14:05
Cơ chế phân tử của kháng corti-
coid trong Hen-COPD. 

GS TS Đinh Xuân Anh Tuấn
Paris Descartes University &  
Cochin Hospital  - Pháp

14:05-14:15
Sanofi: Lựa chọn kháng sinh 
trong điều trị Viêm phổi cộng 
đồng ở bệnh nhân ngoại trú.

BSCKII. Ngô Thế Hoàng
TK Hô hấp BV Thống Nhất

14:15-14:25
Newtech: Khám phá sinh lý  
hô hấp cùng Medisoft

Tạ Văn Phụng 
Cty Newtech

14:25-14:35

Tác dụng phối hợp của 
colistin với meropenem lên 
A. baumannii mang nhóm 
gen thủy phân carbapenem 
gây viêm phổi bệnh viện

ThS Nguyễn Sỹ Tuấn 
Trưởng Khoa Vi sinh BV 
Thống Nhất Đồng Nai

14:35-14:55 GIẢI LAO VÀ THAM QUAN TRIỂN LÃM

14:55-15:15
Hội chứng chồng lắp Hen-COPD: 
Tiêu chuẩn chẩn đoán và điều trị 

TS BS Lê Tiến Dũng
Trưởng khoa  Hô hấp 
BVĐHYD 

15:15-15:25
Roche: Ứng dụng PCT trong điều 
trị viêm phổi

PGS TS BS Trần Văn Ngọc
Chủ tịch hội Hô hấp TP.HCM

15:25-15:35
Boerhinger: Tăng tiết nhầy ở BN 
COPD- những thông tin mới

PGS TS BS Lê Thị Tuyết Lan
Chủ tịch Hội Hen và Dị ứng  
TP.HCM

15:35-15:55
Áp dụng phương pháp dao động 
xung ký cho BN COPD

PGS TS BS Lê Thị Tuyết Lan
Chủ tịch Hội Hen và Dị ứng  
TP.HCM

15:55-16:15
Phenotype Hen PQ - ứng dụng 
trong điều trị

TS BS Nguyễn Văn Thành
Trưởng Khoa Hô hấp 
BVĐKTW Cần Thơ




